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NỘI DUNG: PHIẾU HỌC TẬP
I. Phần Đọc –Hiểu (6điểm )
Ngữ liệu 1: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 
Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ. […] Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa. Và khi không còn nhu cầu đó nữa, thì đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi, cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng. Đây là một câu chuyện nghiêm túc, lâu dài và cần được trao đổi, thảo luận một cách cũng rất nghiêm túc, lâu dài. Tôi chỉ muốn thử nêu lên ở đây một đề nghị: Tôi đề nghị các tổ chức thanh niên của chúng ta, bên cạnh những sinh hoạt thường thấy hiện nay, nên có một cuộc vận động đọc sách trong thanh niên cả nước; và vận động từng nhà gây dựng tủ sách gia đình.
Gần đây có một nước đã phát động phong trào trong toàn quốc mỗi người mỗi ngày đọc lấy 20 dòng sách. Chúng ta cũng có thể làm như thế, hoặc vận động mỗi người trong mỗi năm đọc lấy một cuốn sách. Cứ bắt đầu bằng việc rất nhỏ, không quá khó. Việc nhỏ đấy nhưng rất có thể là việc nhỏ khởi đầu một công cuộc lớn.
                  (Theo Nguyên Ngọc, Một đề nghị, tạp chí Điện tử Tiasang.com.vn, ngày 19-7-2007)
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên? (1.0 điểm). 
- Phương thức biểu đạt chính: 
Câu 2: Vì sao tác giả cho rằng: “Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa”? (1.0 điểm). 
	
	
	
	
	
	

Câu 3: Theo em việc nhỏ và công cuộc lớn mà tác giả đề cập đến trong đoạn văn là gì?(1.0 điểm). 
 	
	
	
	
	
	
	
	

Câu 4: Tìm phép nối trong đoạn văn  sau: 
“Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ. […] Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa.Và khi không còn nhu cầu đó nữa, thì đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi, cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng”(1.0 điểm). 
- Phép nối:  
Câu 5: Viết một đoạn văn ngắn ( 4 - 6 câu) nêu lên tầm quan trọng của việc đọc sách? (2.0 điểm). 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ngữ liệu 2 :Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
   Học vấn chỉ là một phần trong quá trình học hỏi mà thôi. Thông qua học hỏi, bạn sẽ đạt được nhiều thứ hơn: hình thành tính cách, mở mang trí tuệ, học cách tôn trọng  người khác và khiêm tốn hơn, bởi vì càng học hỏi bạn càng hiểu rằng kho tàng kiến thức là vô tận. Và bạn có thể học hỏi nhiều thứ từ mọi người chung quanh, từ mỗi trải nghiệm, hay những khó khăn, giông tố trong đời.
 (Theo Cho đi là còn mãi, Azim Jamal &amp; Harvey McKinnon,NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, năm 2017, tr.67-68)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên? (1.0 điểm). 
- Phương thức biểu đạt chính: 
Câu 2. Đoạn trích trên đề cập đến nội dung gì ? (1.0 điểm). 
	
	
	
	
Câu 3. Em có đồng tình với suy nghĩ của tác giả: “Và bạn có thể học hỏi nhiều thứ từ mọi người chung quanh, từ mỗi trải nghiệm hay những khó khăn, giông tố trong đời” không? Vì sao? (1.0 điểm). 
	
	
	
	
Câu 4: Xác định phép lặp trong đoạn văn sau: “Học vẫn chỉ là một phần trong quá trình học hỏi mà thôi. Thông qua học hỏi, bạn sẽ đạt được nhiều thứ hơn: hình thành tính cách, mở mang trí tuệ, học cách tôn trọng  người khác và khiêm tốn hơn, bởi vì càng học hỏi bạn càng hiểu rằng kho tàng kiến thức là vô tận”. (1.0 điểm). 
- Phép lặp :  
Câu 5. Viết một đoạn văn ngắn (4 - 6 câu) nêu lên tầm quan trọng của việc học hỏi.
 (2.0 điểm). 
	
	
	
	

Ngữ liệu 3 : Đọc đoạn trích sau sau và thực hiện các yêu cầu:
Bất cứ ai cũng đã từng thất bại, đã từng vấp ngã ít nhất một lần trong đời như một quy luật bất biến của tự nhiên. Có nhiều người có khả năng vực dậy, đứng lên rồi nhẹ nhàng bước tiếp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có nhiều người chỉ có thể ngồi một chỗ và vẫn luôn tự hỏi lí do vì sao bản thân lại có thể dễ dàng “mắc bẫy” đến như thế…
Bất kì vấp ngã nào trong cuộc sống cũng đều mang lại cho ta một bài học đáng giá: về một bài toán đã áp dụng cách giải sai, về lòng tốt đã gửi nhầm chủ nhân hay vẽ một tình yêu lâu dài bỗng phát hiện đã trao nhầm đối tượng,…
  Đừng để khi tia nắng ngoài kia đã lên, mà con tim vẫn còn băng lạnh. Đừng để khi cơn mưa kia đã tạnh, mà những giọt lệ trên mi mắt vẫn còn tuôn rơi. Thời gian làm tuổi trẻ đi qua nhanh lắm, không gì là mãi mãi, nên hãy sống hết mình để không nuối tiếc những gì chỉ còn lại trong quá khứ mà thôi…
 (Trích Hãy học cách đứng lên sau vấp ngã, theo http://www.vietgiai tri.com, 4/6/2015)
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên ?(1.0 điểm). 
- Phương thức biểu đạt chính : 
Câu 2. Đoạn trích trên đề cập đến nội dung gì ? (1.0 điểm). 
	
	
	
	
		
	
Câu 3.  Hãy giải thích vì sao tác giả lại cho rằng “Bất kì vấp ngã nào trong cuộc sống cũng đểu mang lại cho ta một bài học đáng giá” (1.0 điểm). 
	
	
	
		
	
Câu 4. Xác định phép lặp trong đoạn văn sau: “Đừng để khi tia nắng ngoài kia đã lên, mà con tim vẫn còn băng lạnh. Đừng để khi cơn mưa kia đã tạnh, mà những giọt lệ trên mi mắt vẫn còn tuôn rơi”(1.0 điểm). 
- Phép lặp: 
Câu 5. Viết một đoạn văn ngắn (4-6 câu) ) nêu lên bài học của bản thân sau mỗi lần vấp ngã (2.0 điểm).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

II. Tập làm văn  (4 điểm): 
Đề: Em hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn". 

I.Mở bài:
Kho tàng ca dao tục ngữ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đời sống con người. Trong đó, câu nói “uống nước nhớ nguồn” thể hiện sự biết ơn, nó như một lời nhắn nhủ của người xưa gửi tới con cháu mình , thể hiện bài học làm người sâu sắc . 
II.Thân bài:
     1.Giải thích câu tục ngữ “uống nước nhớ nguồn”.
-“ Uống nước”: là hưởng thụ thành quả, là kết quả của người khác ,
-“ Nguồn”: là những người tạo ra những thành quả mà mình hưởng được.
-> Câu tục ngữ như nhắc nhở chúng ta biết ơn những thành quả của thế hệ đi trước hay những người khác để lại. 
     2. Bàn luận: 
       ⃰ Khẳng định tính đúng đắn của câu tục ngữ.
        - Câu tục ngữ trên là một lời dạy rất đúng đắn.
        -Trong cuộc sống hàng ngày, trong xã hội thì các thành công và thành quả không có cái nào là không có nguồn gốc, không do sức lao động của con người tạo nên 
       + Của cải do bàn tay ta lao động tạo nên,
       + Con cái do cha mẹ tạo nên.
       + Đất nước trở nên giàu đẹp là do cha ông ta đã giữ gìn và xây dựng.
       - Lòng biết ơn là một đức tính tốt, ta cần phải có lòng biết ơn .
 3. Lật ngược vấn đề: 
       -Bên cạnh những người biết ơn  thì có những kẻ trơ tráo, vô ơn, ăn cháo đá bát. 
       -Những đứa con bất hiếu với cha mẹ…
        -Phụ rẫy công ơn của người đi trước đó là những hành động đáng phê phán và lên án…
    III. Kết bài:
           - Câu tục ngữ trên có ý nghĩa rất sâu sắc, chúng ta cần phải biết ơn những người đã tạo ra  cho chúng ta những thành quả tốt đẹp để chúng ta hưởng thụ.
          - Ra sức bảo vệ và tích cực
